CÔNG TY………………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………..
Số điện thoại liên hệ: ……………………………
	BẢNG BÁO GIÁ	
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
Theo Công văn mời chào giá số  ……./BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	[bookmark: _Hlk177569062]STT
	Tên dịch vụ kỹ thuật
	Mô tả dịch vụ kỹ thuật
	Quy cách đóng gói 
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (VND) (2)
	Thành tiền (VND)

	
	
	
	Số lượng dịch vụ kỹ thuật trong 01 đơn vị đóng gói
	Chi tiết hóa chất, vật tư trong 01 đơn vị đóng gói
1. Loại hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật
2. Số lượng từng loại hóa chất, vật tư xét nghiệm, … để thực hiện dịch vụ kỹ thuật (1)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Xét nghiệm 1
	
	Gói/100 test
	Gói/100 test bao gồm:
1. Tên thương mại – Ký mã hiệu – hãng sản xuất – xuất xứ - 2 lọ/50ml
2. Tên thương mại – Ký mã hiệu – hãng sản xuất – xuất xứ: 1 hộp/100 test
3. .....
	Test
	12.000
	56.000
	672.000.000

	2
	Xét nghiệm 2
	
	
	
	
	
	
	A2

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Quy cách đóng gói: Đối với dung dịch hệ thống, dung dịch rửa, các dung dịch tiêu hao chung khác và các vật tư tương tự cho các xét nghiệm, thiết bị được sử dụng chung cho quá trình khởi động thiết bị, rửa định kỳ, bảo dưỡng thiết bị định kỳ....: trường hợp không thể đóng gói theo quy cách đóng gói của hóa chất, vật tư xét nghiệm... công ty không ghi quy cách đóng gói, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp không gián đoạn đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ kỹ thuật nêu trên.
(2) Đơn giá chào bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện cho mỗi dịch vụ kỹ thuật, bao gồm chi phí về mượn thiết bị y tế, chi phí hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư cần thiết đi kèm; dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư cần thiết đi kèm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị; thiết bị dự phòng (nếu có); hóa chất, vật tư xét nghiệm mẫu và các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ kỹ thuật, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có).
- Báo giá này có hiệu lực …. tháng kể từ ngày báo giá.
- Thông tin về thiết bị cho mượn; hóa chất vật tư cần thiết để thực hiện dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ đi kèm: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Chúng tôi cam kết: Về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC. THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ Y TẾ, HÓA CHẤT, VẬT TƯ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

1. Thiết bị y tế cho mượn
	A. Thiết bị y tế

	Stt
	Tên thiết bị
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất 
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Phân loại TBYT
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tình trạng sử dụng


2. [bookmark: _GoBack]Hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật
	Stt
	Danh mục hóa chất, vật tư
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Phân loại TBYT
	Số lưu hành
	Đvt
	Số lượng

	
	I. Hóa chất thực hiện dịch vụ kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tương ứng với số lượng dịch vụ kỹ thuật

	
	II. Vật tư tiêu hao thực hiện dịch vụ kỹ thuật
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	Tương ứng với số lượng dịch vụ kỹ thuật

	
	II. Hóa chất, vật tư phục vụ thử nghiệm, kiểm chuẩn

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đáp ứng yêu cầu thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị


3. Dịch vụ đi kèm
Cam kết đáp ứng các yêu cầu dịch vụ được yêu cầu trong Thư mời chào giá.
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